
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /KH-SYT           Bình Phước, ngày       tháng 5 năm 2022              

 

KẾ HOẠCH 

Khám, đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ khuyết tật  

tại huyện Hớn Quản 

 

         

Thực hiện Công văn số 888/UBND-KGVX ngày 25/4/2022 về việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của dự án “Hỗ trợ cải thiện chất 

lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth) tại công văn số 83 – 22/CV-VH ngày 20/5/2022 về việc Khám, đánh 

giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ khuyết tật tại huyện Hớn Quản, Sở Y tế lập 

Kế hoạch khám, đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ khuyết tật tại huyện Hớn 

Quản cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Khám, đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ có dấu hiệu nghi ngờ 

khuyết tật từ 0 đến 16 tuổi theo mô hình đa chuyên ngành tại huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước. 

2. Đối tượng: 

- Trẻ nghi ngờ khuyết tật trên địa bàn huyện Hớn Quản. 

3. Thời gian: Từ ngày 28/5/2022 đến ngày 29/5/2022.  

4. Thành phần:  

- Ông Trần Văn Vương - Bác sĩ PHCN - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

Sông Thương. 

- Bà Lâm Thị Xuân Nguyệt - Thạc sĩ, Bác sĩ Phục hồi chức năng - Bệnh 

viện Chấn Thương Chỉnh Hình Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bà Lê Thị Toàn - Cử nhân Vật lý trị liệu - Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Hà Nội. 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Cử nhân Vật lý trị liệu - Bệnh viện Nhi 

Đồng 1. 

- Bà Nguyễn Phú Sỹ - Cử nhân Hoạt động trị liệu - Trung tâm phục hồi 

chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. 
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- Bà. Thân Thị Thu Soan - Cử nhân Hoạt động trị liệu - Bệnh viện Phục 

hồi chức năng Bắc Giang. 

- Ông Nguyễn Văn Duân - Thạc sĩ Ngôn ngữ trị liệu - Đại học Y dược Đà 

Nẵng. 

- Bà Cao Phương Anh - Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu - Trường ĐH Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch. 

- Trần Cẩm Thúy - Thạc sĩ Giáo dục đặc biệt - Chuyên gia độc lập.  

- Nguyễn Thị Trinh - Thạc sĩ Giáo dục đặc biệt - Trung tâm Hỗ trợ phát 

triển Giáo dục hòa nhập Suối Tiên.  

- Ông Đinh Đăng Tài - Chuyên viên PHCN VietHealth. 

- Ông Trần Minh Quân - Cán bộ chương trình VietHealth. 

- Bà Hà Thị Huỳnh Như - Cán bộ dự án VietHealth tại Bình Phước. 

- Bà Trần Thị Dần - Bác sĩ PHCN – Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản. 

- Ông Đoàn Xuân Khởi - Kỹ thuật viên PHCN - Trung tâm Y tế huyện 

Hớn Quản. 

- Bà Vũ Thị Phương Thảo - Kỹ thuật viên PHCN - Trung tâm Y tế huyện 

Hớn Quản. 

- Ông Nguyễn Hồng Đức - Bác sĩ PHCN - Bệnh viện Đa khoa Cao su Bình 

Long. 

- Bà Sú Chi Hoàng Diệu - Kỹ thuật viên PHCN - Bệnh viện Đa khoa Cao 

su Bình Long. 

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Kỹ thuật viên PHCN - Bệnh viện Đa khoa 

Cao su Bình Long. 

5. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Cao su Bình Long và TTYT huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước. 

6. Nội dung Chương trình:  

Thời gian Nội dung  Số trẻ dự kiến 

Ngày 28/5/2022 

7h00 - 7h30 Đón trẻ, đăng ký khám  

7h30 - 11h30 Khám, lượng giá cho trẻ 
9 trẻ/BV CS Bình Long 

9 trẻ/TTYT Hớn Quản 

13h30 - 17h00 Khám, lượng giá cho trẻ 
8 trẻ/BV CS Bình Long 

8 trẻ/TTYT Hớn Quản 

17h00 - 17h30 Lập kế hoạch can thiệp cho trẻ 
17 trẻ/ BV CS Bình Long 

17 trẻ/TTYT Hớn Quản 

Ngày 29/5/2022 

7h00 - 7h30 Đón trẻ, đăng ký khám  

7h30 - 11h30 Khám, lượng giá cho trẻ  
9 trẻ/BV CS Bình Long 

9 trẻ/TTYT Hớn Quản 



 3 

Danh sách trẻ và phụ huynh tham gia 

STT Họ tên trẻ Giới 
Năm 

sinh 
Xã Họ tên PH SĐT 

Địa điểm 

khám 

đánh giá 

1 
Nguyễn Hồng 

Thiên Ân 
Nữ 2013 

An 

Khương 

Ngô Thị 

Mai 
0846 761 861 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

2 
Thị Minh 

Nguyệt 
Nữ 2019 

An 

Khương 
Thị Bơ Rét 0387 338 270 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

3 
Thị Hồng 

Trang 
Nữ 2017 

An 

Khương 
Thị Mai 0355 145 797 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

4 
Trần Minh 

Đức Anh 
Nam 2016 

Bình 

Long 

Ninh Thị 

Nga 
0915 634 330 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

5 
Nguyễn Thanh 

Sơn 
Nam 2018 

Bình 

Long 

Hoàng Thị 

Thu 
0385 054 689 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

6 
Trịnh Quốc 

Khánh 
Nam 2017 

Bình 

Long 

Nguyễn Thị 

Lan 
0369 567 665 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

7 
Thị Quỳnh 

Thư 
Nữ 2014 

Tân 

Hưng 
Thị Ngọc 0332 314 566 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

8 Đỗ Đình Đại Nam 2012 
Tân 

Hưng 

Nguyễn Thị 

Sản 
0332 397 719 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

13h30 - 17h00 Khám, lượng giá cho trẻ 
8 trẻ/BV CS Bình Long 

9 trẻ/TTYT Hớn Quản 

17h00 - 17h30 Lập kế hoạch can thiệp cho trẻ 
17 trẻ/ BV CS Bình Long 

18 trẻ/TTYT Hớn Quản 

Tổng cộng 69 trẻ 
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9 
Phạm Kim 

Huệ 
Nữ 2017 

Tân 

Hưng 

Trịnh Thị 

Hà 
0332 029 663 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

10 
Nguyễn Đoàn 

Tấn Anh 
Nam 2016 

Tân 

Hưng 

Đoàn Thị 

Kim Tuyền 
0919 778 288 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

11 
Nguyễn Duy 

Khang 
Nam 2015 

Tân 

Hưng 

Nguyễn 

Duy Phúc 
0967 787 765 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

12 
Bùi Nguyễn 

Tuấn Anh 
Nam 2010 

Tân 

Hưng 

Quách Thị 

Khuỷn 
0948 149 463 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

13 Thị Bảo Nhi Nữ 2015 
Tân 

Hưng 
Thị Lan 

 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

14 
Điểu Thanh 

Phong 
Nam 2012 Tân Lợi 

Thị Phương 

Nhung 
0374 088 697 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

15 
Thị Nguyễn 

Như Anh 
Nữ 2013 Tân Lợi 

Nguyễn 

Tuấn Kiệt 
0389 549 251 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

16 Thị Ngọc Ánh Nữ 2008 Tân Lợi Điểu Long 0865 255 933 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

17 
Điểu Thị Ngọc 

Trâm 
Nữ 2018 Tân Lợi Thị Cúc 0386 924 155 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

18 
Nguyễn Ngô 

Minh Khang 
Nam 2019 

Thanh 

An 

Ngô Thị 

Ran Ni 
0394 843 210 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

19 Vũ Minh Anh Nam 2018 
Thanh 

An 

Phạm Thị 

Chinh 
0348 233 722 

BVĐK 

Cao su 
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Bình 

Long 

20 
Nguyễn Văn 

Khánh Nam 
Nam 2017 

Thanh 

An 

Ngô Thị 

Thu 
0373 937 557 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

21 Lê Quang Khải Nam 2018 
Thanh 

An 
Lê Thị Lan 0989 275 675 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

22 
Dương Tấn 

Đạt 
Nam 2013 An Phú 

Nguyễn Thị 

Ánh Tuyết 
0348 625 382 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

23 Hồ Hữu Hoàng Nam 2017 An Phú 
Hồ Minh 

Hồng 
0937 384 053 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

24 Lê Đức Trọng Nam 2013 An Phú 
Hồ Thị 

Hương 
0345 616 072 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

25 Võ Thiên Phúc Nam 2016 An Phú 
Đặng Thị 

Oanh 
0942 930 390 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

26 
Hồ Nguyễn 

Trà My 
Nữ 2016 An Phú 

Nguyễn Thị 

Lê 
0393 804 124 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

27 
Nguyễn Hoàng 

Đức Anh 
Nam 2014 An Phú 

Nguyễn Thị 

Kim Thuỳ 
0869 384 931 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

28 
Lê Phong Anh 

Đức 
Nam 2016 

Minh 

Tâm 

Lê Thị 

Thảo 
0978 099 612 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

29 
Vũ Thị Thanh 

Tâm 
Nữ 2013 

Minh 

Tâm 

Trần Thị 

Hằng 
0379 547 350 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 
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30 Đinh Anh Kiệt Nam 2016 
Minh 

Tâm 

Võ Thị 

Phụng 
0932 014 887 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

31 
Nguyễn Thanh 

Phong 
Nam 2017 

Minh 

Tâm 
Thị Tho 0961 549 712 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

32 
Nguyễn Trung 

Tùng Dương 
Nam 2017 

Minh 

Tâm 

Đoàn Thị 

Huyền 

Trang 

0977 443 668 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

33 
Trần Bảo 

Khánh 
Nam 2015 

Minh 

Tâm 

Lê Thị Hải 

Yến 
0972 461 002 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

34 
Trần Viết 

Long 
Nam 2017 

Minh 

Tâm 

Lâm Thị 

Thời 
0967 456 658 

BVĐK 

Cao su 

Bình 

Long 

35 
Điểu Hoàng 

Quốc Việt 
Nam 2014 

Phước 

An 
Thị Linh 0916 442 672 

TTYT 

Hớn Quản 

36 
Thị Thiên 

Ngọc 
Nữ 2011 

Phước 

An 
Thị Đào 0368 874 905 

TTYT 

Hớn Quản 

37 
Thị Tuyết 

Nghi 
Nữ 2006 

Phước 

An 

Thị Thu 

Vân 
0368 216 554 

TTYT 

Hớn Quản 

38 
Hoàng Long 

Bảo Ngọc 
Nữ 2016 

Phước 

An 

Long Thị 

Châu 
0917 635 246 

TTYT 

Hớn Quản 

39 
Nguyễn Thị 

Phương Linh 
Nữ 2011 

Tân 

Quan 
Lê Thị Hoa 0985 548 618 

TTYT 

Hớn Quản 

40 Võ Thanh Hào Nam 2018 
Tân 

Quan 
Vũ Thị Huệ 0394 716 068 

TTYT 

Hớn Quản 

41 Trần Đức Duy Nam 2012 
Thanh 

Bình 

Đoàn Thị 

Thu Hồng 
0968 468 614 

TTYT 

Hớn Quản 

42 Thị Cúc Nữ 2013 
Thanh 

Bình 
Thị Thuỷ 0372 430 319 

TTYT 

Hớn Quản 

43 
Lê Phan 

Khánh Linh 
Nữ 2015 

Thanh 

Bình 

Phan Thị 

Ngọc 

Hương 

0345 036 980 
TTYT 

Hớn Quản 

44 
Điểu Phú 

Thuận 
Nam 2013 

Thanh 

Bình 
Thị Srem 0328 213 381 

TTYT 

Hớn Quản 

45 Phạm Ngọc Nam 2017 Đồng Trần Thị 0394 643 566 TTYT 
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Thiên Long Nơ Đẹp Hớn Quản 

46 
Hồ Nguyễn 

Kim Chi 
Nữ 2018 

Đồng 

Nơ 

Nguyễn Thị 

Thanh 
0389 122 109 

TTYT 

Hớn Quản 

47 
Phạm Quỳnh 

Anh  
Nữ 2008 

Đồng 

Nơ 

Hồ Thị 

Giang  
0972 683 345 

TTYT 

Hớn Quản 

48 
Nguyễn Ngọc 

Bảo An  
Nữ 2014 

Đồng 

Nơ 

Nguyễn 

Xuân 

Hoàng  

0983 639 212 
TTYT 

Hớn Quản 

49 Hồ Trung Hiếu Nam 2021 
Đồng 

Nơ 

Nguyễn Thị 

Sáng 
0394 213 056 

TTYT 

Hớn Quản 

50 Hồ Anh Quân Nam 2020 
Đồng 

Nơ 

Hồ Thị 

Thảo 
0396 402 802 

TTYT 

Hớn Quản 

51 
Trần Phạm 

Hoài Thương 
Nữ 2014 

Tân 

Hiệp 

Trần Xuân 

Huệ 
0945 537 365 

TTYT 

Hớn Quản 

52 
Phạm Tuấn 

Lộc 
Nam 2016 

Tân 

Hiệp 

Đinh Thị 

Tuyết 

Nhung 

0838 783 388 
TTYT 

Hớn Quản 

53 
Trần Lê Mỹ 

Quỳnh 
Nữ 2016 

Tân 

Hiệp 

Trần Thị 

Thu Hồng 
0382 302 363 

TTYT 

Hớn Quản 

54 
Lê Thị Mỹ 

Phượng  
Nữ 2006 

Tân 

Hiệp 
Lê Thị Hiếu 0372 790 615 

TTYT 

Hớn Quản 

55 
Nguyễn Hữu 

Phước  
Nam 2013 

Tân 

Hiệp 
Lê Thị Lan  0349 623 249 

TTYT 

Hớn Quản 

56 
Võ Thị Hồng 

Trang 
Nữ 2011 

Tân 

Hiệp 

Bùi Thị 

Hồng Trinh 
0359 938 795 

TTYT 

Hớn Quản 

57 
Nguyễn Trần 

Thúy Hằng 
Nữ 2013 

Tân 

Khai 

Nguyễn 

Thành Luân 
0984 664 270 

TTYT 

Hớn Quản 

58 San Kỳ Quân Nam 2013 
Tân 

Khai 

Bùi Nguyễn 

Huyền 

Trang 

0939 633 353 
TTYT 

Hớn Quản 

59 
Nguyễn Lê 

Yến Nhi 
Nữ 2011 

Tân 

Khai 

Lê Thị Tú 

Anh 
0378 410 430 

TTYT 

Hớn Quản 

60 
Nguyễn Văn 

Hoàng 
Nam 2019 

Tân 

Khai 

Nguyễn Thị 

Hường 
0982 716 566 

TTYT 

Hớn Quản 

61 
Phạm Quỳnh 

Như 
Nữ 2019 

Tân 

Khai 

Phạm Thị 

Thuỷ 
0386 038 839 

TTYT 

Hớn Quản 

62 
Lê Thị Huyền 

Anh 
Nữ 2015 

Tân 

Khai 

Phạm Thị 

Như Quỳnh 
0348 067 948 

TTYT 

Hớn Quản 

63 Lê Thanh Sơn Nam 2008 
Tân 

Khai 

Trần Thị 

Hà 
0383 202 938 

TTYT 

Hớn Quản 

64 Lâm Thái Sơn Nam 2014 
Tân 

Khai 

Lâm Sơn 

Mỹ 
0376 493 599 

TTYT 

Hớn Quản 
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65 
Nguyễn Lê 

Nhật Minh 
Nam 2020 

Tân 

Khai 

Lê Thị 

Hồng 
0919 651 232 

TTYT 

Hớn Quản 

66 
Nguyễn Trí 

Kiên 
Nam 2019 

Tân 

Khai 

Nguyễn Thị 

Ngàng 
0785 565 909 

TTYT 

Hớn Quản 

67 Bùi Duy Mạnh Nam 2015 
Đồng 

Nơ 

Phạm Thị 

Bảo Ngân 
0982 156 354 

TTYT 

Hớn Quản 

68 
Phạm Hoàng 

Thiện 

Nam 2009 Tân 

Khai 

Hồ Thị Kim 

Liên 

0346 798 612 TTYT 

Hớn Quản 

69 
Phạm Minh 

Khang 

Nam 2015 Tân 

Khai 

Bùi Thị 

Bình 

0365 819 169 TTYT 

Hớn Quản 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế 

triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin 

liên hệ Bà Hà Thị Huỳnh Như – Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, Trung tâm 

Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, DĐ: 0357.817.831, Email: 

hahuynhnhu@viethealth.org.vn  

 
Nơi nhận: 
- CA tỉnh; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh;  

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- UBND huyện Hớn Quản; 

- Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản; 

- Bệnh viện đa khoa Cao su Bình Long; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV 

 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

mailto:hahuynhnhu@viethealth.org.vn

		tuanla.syt@binhphuoc.gov.vn
	2022-05-20T10:01:32+0700
	Location
	Lê Anh Tuấn
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-20T10:30:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-20T10:30:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-20T10:30:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-20T10:30:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




